
Danh sách SV K 37 Khoa GDTC nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013

Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 13:34

S

T

T

MSS

V

Họ

Lót

Tê

n

D

T

B

H

T

D

R

L

Số

Tiền

HB

STK

1 K37.9

03.07

7

Phan

Tuyết

Ng

ân

3.

63

98 3150

000

2 K37.9

03.06

8

Lương

Thị

Cẩm

Lợ

i

3.

55

93 2625

000

3 K37.9

03.06

3

Bùi

Thị

Châu

Lo

ng

3.

5

85 2625

000

4 K37.9

03.01

3

Đỗ

Lương

Do

an

h

3.

39

97 2625

000

5 K37.9

03.02

8

Nguyễ

n Thị

Thu

Hạ

nh

3.

32

99 2625

000

6 K37.9

03.08

7

Nguyễ

n Tấn

Ph

át

3.

32

97 2625

000

7 K37.9

03.02

6

Vũ

Nhật

Hạ3.

21

91 2625

000

8 K37.9

03.14

8

Kon

Sơ Ju

W

el

3.

21

90 2625

000

9 K37.9

03.06

6

Nguyễ

n

Phước

Lợ

i

3.

13

92 2100

000

1

0

K37.9

03.04

6

Lê

Thanh

Hù

ng

3.

08

90 2100

000

1

1

K37.9

03.08

9

Nguyễ

n Tấn

Ph

on

g

3.

08

95 2100

000

1

2

K37.9

03.04

0

Phan

Thị

Cẩm

Hồ

ng

3.

03

94 2100

000

1

3

K37.9

03.06

7

Bùi

Đức

Lợ

i

3.

03

92 2100

000

1

4

K37.9

03.08

5

Trần

Thị

Ngọc

Nữ3.

03

90 2100

000

1

5

K37.9

03.13

2

Nguyễ

n Viết

Tu

ấn

3.

03

86 2100

000

                                               1 / 2



Danh sách SV K 37 Khoa GDTC nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013

Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 13:34

1

6

K37.9

03.13

4

Nguyễ

n

Thanh

Tù

ng

3.

03

96 2100

000

1

7

K37.9

03.12

1

Khê

Xuân

Ti

ến

3 91 2100

000

1

8

K37.9

03.04

7

Trươn

g Văn

Hù

ng

2.

95

96 2100

000

1

9

K37.9

03.08

2

Trần

Lý

Nhả

Nh

ặn

2.

95

93 2100

000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

